
PHỤ BIỂU 5: BIỂU CHI TIẾT  KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

(Kèm theo Tờ trình số: 348/TTr-UBND ngày 05/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Đơn vị: Triệu đồng

ST
T Danh mục dự án Nhóm

dự án
Năng lực
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Địa
điểm
xây

dựng

Mã dự
án

Thời
gian khởi

công
hoàn
thành

Quyết định đầu tư Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến
hết năm 2020

Kế hoạch trung hạn 2021-2025 tại
Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày

25/7/2024
Đề xuất tăng, giảm

Kế hoạch trung hạn 2021-2025 trình thông
qua tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành

phố Lạng Sơn khóa XXI, kỳ họp
thứ Mười tám
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định;
ngày,
tháng,

năm ban
hành

TMĐT

Tổng số
(tất cả
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cơ bản
vốn

trong
nước

Nguồn
vốn Sử
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A CẤP XÃ 65.197 60.801 1.851 - 1.851 - 44.425 - 44.425 - 260 - 260 - 44.165 - 44.165
1 UBND phường Chi Lăng C 10.116 9.939 - - - - 6.025 - 6.025 - - - - - 6.025 - 6.025 - -

-
Các dự án giữ nguyên theo NQ
97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024

1
Xây mới NVH khối Trần Thánh
Tông C Xây mới CL

2021-
2022

376/QĐ-UBND
ngày 25/6/2021 1.666 1.666 1.605 1.605 - - 1.605 1.605

2 Xây mới NVH khối Đèo Giang C Xây mới CL
2021-
2022

540a/QĐ-UBND
ngày 17/8/2021 1.650 1.650 1.387 1.387 - - 1.387 1.387

3
Xây mới NVH khối Hoàng Hoa
Thám C Xây mới CL

2022-
2023

20a/QĐ-UBND ngày 21/02/20233.300 3.123 3.033 3.033 - - 3.033 3.033

2 UBND phường Đông Kinh C 14.848 14.562 - - - - 12.389 - 12.389 - - - - - 12.389 - 12.389 - -

-
Các dự án giữ nguyên theo NQ
97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024 0

1
Mở rộng và xây mới Nhà văn
hóa khối 6, phường Đông Kinh C Xây mới ĐK 2024-2025 4.500 4.500 4.500 4.500 - - 4.500 4.500

2
Xây mới Nhà văn hóa khối 5,
phường Đông Kinh C Xây mới ĐK 2021 503/QĐ-UBND

ngày 10/8/2021 1.156 1.156 1.030 1.030 - - 1.030 1.030

3
Xây mới Nhà Văn hóa Khối 9,
phường Đông Kinh C Xây mới ĐK 2023-2024 58/QĐ-UBND

ngày 09/6/2023 1.787 1.746 1.746 1.746 - - 1.746 1.746

4
Xây mới Nhà văn hóa khối 4,
phường Đông Kinh C Xây mới ĐK 2022-2023 144/QĐ-UBND

ngày 14/9/2022 3.206 2.959 2.799 2.799 - - 2.799 2.799

5
Mở rộng và xây mới NVH khối
3, phường Đông Kinh C Xây mới ĐK 2024-2025 4.200 4.200 2.314 2.314 - - 2.314 2.314

3 UBND phường Vĩnh Trại C 4.146 4.146 - - - - 3.736 - 3.736 - - - - - 3.736 - 3.736 - -

-
Các dự án giữ nguyên theo NQ
97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024

1
Cải tạo, mở rộng Nhà văn hóa
khối 3, phường Vĩnh Trại C Cải tạo VT 2021-2022 77a/QĐ-UBND

ngày 22/4/2021 1.200 1.200 1.083 1.083 - - 1.083 1.083

2
Xây mới Nhà văn hóa khối 8,
phường Vĩnh Trại C Xây mới VT 2022-2024 211a/QĐ-UBND

ngày 20/7/2022 1.995 1.995 1.953 1.953 - - 1.953 1.953

3
Cải tạo, mở rộng Nhà văn hóa
khối 7, phường Vĩnh Trại C Cải tạo VT 2022-2023 205a/QĐ-UBND

ngày 12/7/2022 951 951 700 700 - - 700 700

Giảm do DA
đã quá thời
gian bố trí

vốn

4
UBND phường Hoàng Văn
Thụ

C 8.533 7.729 - - - - 4.484 - 4.484 - 260 - 260 - 4.224 - 4.224 - -

-
Các dự án giữ nguyên theo NQ
97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024 - - -
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1
Sửa chữa nhà văn hóa khối 4,
phường Hoàng Văn Thụ C HVT 2024-2025 48a/QĐ-UBND

ngày 14/3/2024 1.254 1.254 700 700 - - 700 700

2 Xây mới Nhà văn hóa khối 11 C Xây mới HVT 2021 368/QĐ-UBND
ngày 28/7/2021 1.918 1.918 1.654 1.654 - - 1.654 1.654

1
Dự án Chỉnh trang, cải tạo vỉa hè
đường Lê Lai đoạn 2 C Cải tạo HVT 2022-2023 1134/QĐ-UBND

ngày 27/7/2022 680 680 436 436 - - 436 436

3
Cải tạo, nâng cấp đường Chu
Văn An từ đường Bà Triệu đến
Phùng Chí Kiên

C Cải tạo HVT 2021 697/QĐ-UBND
ngày 7/10/2021 301 301 244 244 - - 244 244

ST
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Quyết định đầu tư Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến
hết năm 2020

Kế hoạch trung hạn 2021-2025 tại
Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày

25/7/2024
Đề xuất tăng, giảm

Kế hoạch trung hạn 2021-2025 trình thông
qua tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành

phố Lạng Sơn khóa XXI, kỳ họp
thứ Mười tám
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Xổ số
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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5 Xây dựng Nhà Văn hóa khối 9 C Xây mới HVT 2024-2025 1.300 1.300 390 390 - - 390 390

6 Xây mới Nhà văn hóa Khối 1 C Xây mới HVT 2023-2024 158/QĐ-UBND
ngày 04/7/2023 1.880 1.076 800 800 - - 800 800

-
Các dự án giảm DMDA và giảm
vốn

4
Chỉnh trang, cải tạo vỉa hè đường
Minh Khai C Cải tạo HVT 2024-2025 1.200 1.200 260 260 260 260 - - Giảm do đã

thực hiện

5 UBND phường Tam Thanh C 3.481 3.481 - - - - 3.091 - 3.091 - - - - - 3.091 - 3.091 -

-
Các dự án giữ nguyên theo NQ
97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024

1
Xây dựng Nhà văn hóa khối 7,
phường Tam Thanh C Xây mới TT 2024-2025 2.200 2.200 2.200 2.200 - - 2.200 2.200

2 Xây mới Nhà văn hóa khối 11 C Xây mới TT 2021-2023 616/QĐ-UBND
ngày 19/8/2021 1.281 1.281 891 891 - - 891 891 Giảm do QT

6 UBND xã Hoàng Đồng C 8.900 7.207 - - - - 5.158 - 5.158 - - - - - 5.158 - 5.158 -

-
Các dự án giữ nguyên theo NQ
97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024

1
Cải tạo, sửa chữa NVH thôn
Hoàng Thượng C Cải tạo HĐ 2021-2023 201/QĐ-UBND

ngày 30/12/2021 700 660 575 575 - - 575 575

2
Rãnh thoát nước đường thôn
Hoàng Thủy C HĐ 2021-2023 696/QĐ-UBND

ngày 17/8/2021 300 253 211 211 - - 211 211

3
Xây dựng nhà văn hóa thôn
Hoàng Sơn C Xây mới HĐ 2023-2025 3.000 2.221 2.200 2.200 - - 2.200 2.200

Vốn
CTMTQG:

779
5 Xây dựng NVH thôn Chi Mạc C Cải tạo HĐ 2023-2025 1.900 1.900 - - - - - -

6

Xây dựng nhà văn hóa và sân thể
thao thôn Hoàng Thanh, xã
Hoàng Đồng, thành phố Lạng
Sơn

C Xây mới HĐ 2022-2025 3.000 2.172 2.172 2.172 - - 2.172 2.172
Vốn

CTMTQG:
828

7 UBND xã Quảng Lạc C 8.378 7.722 1.851 - 1.851 - 4.223 - 4.223 - - - - - 4.223 - 4.223 -

-
Các dự án giữ nguyên theo NQ
97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024

1

Dự án Hệ thống cấp nước tập
trung xã Quảng Lạc ( Nâng cấp
đường nước sinh hoạt xóm bản
cao, thôn Quảng Hồng, xã
Quảng Lạc - giai đoạn 2)

C QL 2021-2022 42/QĐ-UBND
ngày 26/4/2021 1.600 944 - 944 944 - - 944 944

2
Xây mới nhà văn hóa thôn
Quảng Trung 2, xã Quảng Lạc C Xây mới QL 2023-2024 74a/QĐ-UBND

ngày 30/6/2023 1.862 1.862 - 1.862 1.862 - - 1.862 1.862

3
Cứng hóa đường Phai Yên, Phai
Phạ C QL 2022 03a/QĐ-UBND

ngày 18/01/2021 2.916 2.916 1.851 1.851 817 817 - - 817 817

4
Xây dựng nhà văn hóa thôn
Quảng Liên 3, xã Quảng Lạc C Xây mới QL 2024-2025 2.000 2.000 600 600 - - 600 600

8 UBND xã Mai Pha C 6.795 6.017 - - - - 5.319 - 5.319 - - - - - 5.319 - 5.319 - -

ST
T Danh mục dự án Nhóm

dự án
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điểm
xây
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Mã dự
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công
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Quyết định đầu tư Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến
hết năm 2020

Kế hoạch trung hạn 2021-2025 tại
Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày

25/7/2024
Đề xuất tăng, giảm

Kế hoạch trung hạn 2021-2025 trình thông
qua tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành

phố Lạng Sơn khóa XXI, kỳ họp
thứ Mười tám
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Xổ số
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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-
Các dự án giữ nguyên theo NQ
97/NQ-HĐND ngày 25/7/2024

1 Sửa chữa NVH thôn Pò Đứa C Sửa chữa MP 2021-2022 235/QĐ-UBND
ngày 23/6/2021 208 208 208 208 - - 208 208

2 Sân thể thao thôn Khòn Pát C MP 2024-2025 450 450 450 450 - - 450 450
3 Sân thể thao thôn Khòn Phổ C MP 2024-2025 450 450 450 450 - - 450 450
4 Sân thể thao thôn Co Măn C MP 2024-2025 450 450 450 450 - - 450 450
5 Sân thể thao thôn Mai Thành C MP 2024-2025 450 450 450 450 - - 450 450
6 Sân thể thao thôn Bình Cằm C MP 2024-2025 450 450 450 450 - - 450 450

7
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hoá
thôn Phai Duốc C Cải tạo MP 2023-2025 1.824 1.046 1.046 1.046 - - 1.046 1.046 CTMTQG:

778

8
Sửa chữa NVH thôn Nà Chuông
( Nà Chuông 2 cũ) C Sửa chữa MP 2021-2022 143a/QĐ-UBND

ngày 07/02/2021 266 266 245 245 - - 245 245

9
Xây mới NVH thôn Khòn
Khuyên C Xây mới MP 2021-2022 606/QĐ-UBND

ngày 11/01/2021 1.536 1.536 1.181 1.181 - - 1.181 1.181

10
Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát
nước thôn Trung Cấp ( Ngõ 2) C Cải tạo MP 2021-2023 590/QĐ-UBND

ngày 14/10/2021 711 711 389 389 - - 389 389

ST
T Danh mục dự án Nhóm

dự án
Năng lực
thiết kế

Địa
điểm
xây

dựng

Mã dự
án

Thời
gian khởi

công
hoàn
thành

Quyết định đầu tư Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến
hết năm 2020

Kế hoạch trung hạn 2021-2025 tại
Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày

25/7/2024
Đề xuất tăng, giảm

Kế hoạch trung hạn 2021-2025 trình thông
qua tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành

phố Lạng Sơn khóa XXI, kỳ họp
thứ Mười tám
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tháng,

năm ban
hành
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(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó, nguồn vốn...

Tổng số
(tất cả
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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